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I.MỤC TIÊU, MẠNG NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
Nhánh      

1
Nhánh      
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Nhánh      

3
Nhánh      

4
Nhánh      

5
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L
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P
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C
T
G
D
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TN,  
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m vi 
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điểm 

tổ 
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ĐV 
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I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 

trong
 bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài 
hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác 
đúng nhịp.

x 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

-Hô hấp: Máy bay 
ù..ù../ 
-Tay: 2 tay thay 
nhau quay dọc 
thân/ Lưng, bụng: 
Ngồi 
duỗi chân, tay 
chống sau, chân 
giơ lên cao, hạ 
xuống
- Chân: hai tay 
chống hông đưa ra 
trước lên cao
 Bật: Nhảy chân 
sáo

thể 
dục 

bài 5
Khối

Sân 
trườn
g khu 

TT

1 TDS TDS TDS TDS TDS

2

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 

động đứng một 
chân và giữ thẳng 

người trong 10 
giây

x
Đứng một chân, 
giữ thẳng người 

trong 10 giây

Hoạt động:  Đứng 
một chân, nhảy lò 
cò

Khối

Sân 
trườn
g khu 

TT

HĐNT

https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU
https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU
https://www.youtube.com/watch?v=5D-GcbhzOOU
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4

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 

động đi trên dây 
dài 3-4m đặt trên 

sàn

Đi trên dây
HĐH: Đi trên dây 
dài 3-4m đặt trên 
sàn

Lớp Lớp
HĐH
+HĐ
NT 

7

Kiểm soát được 
vận động, phản xạ 
nhanh khi đi thay 

đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu 

lệnh

HĐH: -Đi thay đổi 
tốc độ theo hiệu 
lệnh

Lớp

Sân 
trườn
g khu 
TT

HĐG

16

Bền bỉ, dẻo dai, 
duy trì được vận 
động chạy chậm 
100 - 120m

Chạy chậm 100 - 
120m                 .

HĐH + HĐNT:  
Chạy chậm 100 - 
120m

chạy 
chậm 
100 - 
120 
cm

Lớp

Sân 
trườn
g khu 
TT

 
HĐH+
HĐNT

 
 

23

Biết phối hợp tay 
chân nhịp nhàng, 
khéo léo trườn kết 
hợp trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm 
đúng kỹ thuật

 
Trườn kết hợp 
trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm

HĐH+HĐNT: -
Trườn kết hợp trèo 
qua ghế dài 1,5m x 
30cm

 Lớp Lớp 
học   HĐH+

HĐNT   

31

Tập trung, khéo 
léo thực hiện vận 
động chuyền, bắt 
bóng 

x

Chuyền, bắt 
bóng qua chân 
.Chuyền, bắt 
bóng qua đầu 

HĐH+HĐNT: 
Chuyền, bắt bóng 
qua chân.Chuyền, 
bắt bóng qua đầu.

chuy
ền 
bón
g 

Lớp Lớp 
học  

 
HĐH+
HĐNT 

 
 

 

  
HĐH
+HĐ
NT 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xJ6qynOWUPF8IhxIElriEdHRiUgCWhCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJ6qynOWUPF8IhxIElriEdHRiUgCWhCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJ6qynOWUPF8IhxIElriEdHRiUgCWhCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJ6qynOWUPF8IhxIElriEdHRiUgCWhCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJ6qynOWUPF8IhxIElriEdHRiUgCWhCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
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Chuyền bóng 
bên phải, bên 
trái, chạy nhanh 
110-120m 

HĐH+HĐNT: 
Chuyền bóng bên 
phải, bên trái, chạy 
nhanh 110-120m        

qua 
chân

 

40

Thực hiện được 
các loại cử động 
bàn tay, ngón tay 
và cổ tay

Các loại cử động 
bàn tay, ngón tay 
và cổ tay

Chơi trò chơi:                                    
Tự cài ,cởi cúc 
,xâu dây giày,đóng 
mở phec-mo-tuya          
-HĐG: Hướng dẫn 
dẫn trẻ chơi trò 
chơi bằng nguyên 
liệu.

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

43

Cắt, xé được theo 
đường viền cong 
của các hình đơn 

giản

x

Cắt, xé được 
theo đường viền 
cong của các 
hình đơn giản

HĐG: Cắt, xé 
được theo đường 
viền cong của các 
hình đơn giản

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

51

Nhận biết được 4 
nhóm thực phẩm 
và lựa chọn được 
một số thực phẩm 
khi gọi tên nhóm

 
Nhận biết thực 
phẩm theo 4 
nhóm

 VS-AN : Nhận 
biết phân biệt một 
số thực phẩm 
thông thường theo 
4 nhóm tp-
TC:Phân loại thực 
phẩm khi gọi tên 
nhóm thực phẩm 
hàng ngày

Lớp Lớp 
học 1 VS-

AN VS-AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN

https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygTvV_Qt8nz8qjhR8uueG60bJTpMJlp/view?usp=sharing
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56

Có một số hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống

Hành vi văn 
minh, thói quen 
tốt: Rửa sạch tay 
trước khi ăn, ăn 
uống gọn gàng 
không rơi 
vãi,không nói 
chuyện khi 
miệng có thức ăn

Trò chuyện về một 
số hành vi văn 
minh, thói quen tốt 
trong ăn uống

Lớp Lớp 
học

VS-
AN VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

58

Biết một số cách 
bảo quản thực 
phẩm thức ăn đơn 
giản.

 
Cách bảo quản 
thực phẩm/ thức 
ăn đơn giản

HĐG: Cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG

65
Có ý thức giữ đầu 
tóc, quần áo gọn 
gàng, sạch sẽ

 Ý thức vệ sinh 
cá nhân

VS-AN: Trò 
chuyện với trẻ về ý 
thức vệ sinh cá 
nhân.

giữ 
gìn 
vệ 
sinh 
cá 
nhân

Khối Lớp 
học 1 VS-

AN VS-AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN

72

Biết lựa chọn 
ăn/không ăn những 
thức ăn có lợi/có 
hại cho sức khỏe

 

Phân biệt thức 
ăn có lợi/ có hại 
cho sức khỏe 
con người

VS-AN: Trò 
chuyện với trẻ về 
phân biệt thức ăn 
có lợi/ có hại cho 
sức khỏe con 
người

 Trườ
ng

Lớp 
học 1 VS-

AN VS-AN VS-AN VS-
AN

VS-
AN

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
https://www.youtube.com/watch?v=lqr8m6rEyg0
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10
3

Biết thói quen và 
nhu cầu của một 
số con vật gần gũi

x
Thói quen và 
nhu cầu của một 
số con vật

HĐNT: Cách 
chăm sóc bảo vệ 
con vật

 Trườ
ng

Sân 
trườn
g khu 
TT

  HĐNT  HĐN
T

ĐTT: Trò chuyện 
về Đặc điểm , ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại con vật

Lớp Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

HĐC: Một số con 
vật nuôi trong GĐ
HĐH: Động vật 
sống dưới nước
HĐH: Một số động 
vật sống trong 
rừng                                             

Lớp Lớp 
học 1 HĐH HĐH HĐH

10
5

Biết đặc điểm, ích 
lợi, tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại con vật

 

Đặc điểm, ích 
lợi, tác hại, quá 
trình phát triển 
và điều kiện 
sống của một số 
loại con vật

Khám phá con 
bướm Lớp Lớp 

học HĐH

10
6

 Biết so sánh, phân 
loại con vật theo 2 
- 3 dấu hiệu

 
So sánh, phân 
loại con vật theo 
2 - 3 dấu hiệu

HĐG: Trẻ phân 
loại So sánh, phân 
loại con vật theo 2 
- 3 dấu hiệu

Lớp Lớp 
học

HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

11
8

Biết đếm trong 
phạm vi 10 và đếm 
theo khả năng

x Các chữ số, số 
lượng và số thứ 

Ôn số lượng trong 
phạm vi 10 Khối Lớp 

học
HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG



7

Nhánh      
1

Nhánh      
2

Nhánh      
3

Nhánh      
4

Nhánh      
5

T
T
L

Mục tiêu chủ đề
 

P
T
C
T
G
D

Nội dung chủ 
đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt 
lõi

Chào 
mừng 
22/12

ĐV
 sống 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
gia 

đình

Côn 
trùng
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tự trong phạm vi 
10

11
9

Nhận biết được 
chữ số  và sử dụng 
các số đó để chỉ số 
lượng, số thứ tự

x 

Nhận biết chữ số 
8 và sử dụng các 
số đó để chỉ số 
lượng, số thứ tự

HĐH: Số 8 tiết 1 Khối Lớp 
học 1  HĐH+

HĐG HĐG HĐG

12
0

Có khả năng ss số 
lượng của ba nhóm 
đối tượng  bằng 
các cách khác nhau 
và nói được kết 
quả: bằng nhau, 
nhiều nhất, ít hơn, 
ít nhất

x

So sánh số lượng 
của ba nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 8 bằng 
các cách khác 
nhau 

HĐH: Số 8 tiết 2
số 8 
tiết 
2

Khối Lớp 
học 1   

HĐH
+HĐ

G
HĐG

12
1

Biết gộp các nhóm 
đối tượng, đếm và 
nói kết quả. Biết 
tách một nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 6 thành hai 
nhóm bằng ít nhất 
2 cách và so sánh 
số lượng của các 
nhóm

x

Gộp các nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 8, đếm 
và nói kết quả. 
Tách một nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 8 thành 
hai nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so 
sánh số lượng 
của các nhóm

HĐH: Số 8 tiết 3
số 8 
tiết 
3

Khối Lớp 
học 1    

HĐH
+HĐ

G

https://drive.google.com/file/d/1H0CW8ELV_VsDXmJaAH49uZdGGbQO2fMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0CW8ELV_VsDXmJaAH49uZdGGbQO2fMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0CW8ELV_VsDXmJaAH49uZdGGbQO2fMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TMd2BmAMb_RrXQnyrEY53XyRiCkKC57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TMd2BmAMb_RrXQnyrEY53XyRiCkKC57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TMd2BmAMb_RrXQnyrEY53XyRiCkKC57/view?usp=sharing
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15
1

Đặc điểm nổi bật 
của một số di tích, 
danh lam thắng 
cảnh,ngày lễ, ngày 
hội, sự kiện văn 
hoá của quê 
hương, đất nước.

Tên gọi, công 
việc của chú bộ 
đội khi được hỏi, 
trò chuyện

HĐH: Chú bộ đội 
của em Khối Lớp 

học HĐH

III.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề Động 
Vật

 HĐC:  Khỉ con và 
cá sấu 

truyệ
n: dê 
con 

nhan
h trí

Lớp Lớp 
học 1  

HĐC

 

15
2

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề.

x Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề động 
vật

HĐH+HĐC:" Gà 
trống kiêu căng                              Lớp Lớp 

học 1  HĐH+
HĐC  

15
7

Có khả năng nghe 
hiểu, sử dụng các 
câu đơn, câu mở 
rộng, câu phức 
trong giao tiếp

Nghe hiểu, sử 
dụng các câu 
đơn, câu mở 
rộng, câu phức

Hoạt động '- Bày 
tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết 
của bản thân rõ 
ràng, dễ hiểu bằng 
các câu đơn, câu 
ghép khác nhau 

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

https://drive.google.com/file/d/1L-tPxfY1b19gh9NId7O7jmk0uqd9w8hd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-tPxfY1b19gh9NId7O7jmk0uqd9w8hd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-tPxfY1b19gh9NId7O7jmk0uqd9w8hd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-tPxfY1b19gh9NId7O7jmk0uqd9w8hd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L-tPxfY1b19gh9NId7O7jmk0uqd9w8hd/view?usp=sharing
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1
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3
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T
T
L
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P
T
C
T
G
D
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TN,  
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Phạ
m vi 
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điểm 
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chức

 

Mục 
tiêu, 
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dung 
cốt 
lõi

Chào 
mừng 
22/12

ĐV
 sống 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
gia 

đình

Côn 
trùng

ĐV 
sống 
trong 
rừng

HĐH+HĐC: Thơ:  
Ong và Bướm, Lớp Lớp 

học    
HĐH
+HĐ

C
 Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề  động 
vật

HĐH+HĐC: Thơ:
Chú bộ đội hành 
quân tron mưa  

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐC

16
0

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ 
đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi.

x

Đọc diễn cảm 
bài thơ ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, hò vè về 
con vật

HĐC" Chú bộ đội 
hành quân trong 

mưa, Đàn kiến nó 
đi", Vè " loài vật", 

" niềm vui của 
mèo con". "nàng 
tiên ốc" "mèo đi 

câu cá" "đồng dao: 
con chuồn chuồn" 

"đồng dao: con 
cua", đồng dao 

nghé ngọ nghé ơi

đồn
g 

dao 
ngh

é 
ngọ 
ngh
é ơi

Lớp Lớp 
học 1 HĐC HĐC   HĐC HĐC HĐC

16
1

Kể rõ ràng, có 
trình tự về sự việc, 
hiện tượng nào đó 
để người nghe có 
thể hiểu được

Phát âm các 
tiếng có phụ âm 
đầu, phụ âm cuối 
gần giống nhau 
và các thanh 
điệu

HĐG:Phát âm các 
tiếng có phụ âm 
đầu, phụ âm cuối 
gần giống nhau và 

các thanh điệu.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWpINDs0AcspYE5coIV0Bwq1fiUfCrbB/view?usp=sharing
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ĐV 
sống 
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16
5

Kể lại được nội 
dung chuyện/sự 
việc đã được nghe 
theo trình tự nhất 
định

 

Kể lại chuyện/ 
sự việc đã được 
nghe theo trình 
tự

Hoạt động: Kể lại 
chuyện “Khỉ con 
và cá sấu,Gà trống 
kiêu căng”

 Lớp Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG

16
6

Đóng được vai của 
nhân vật chủ đề  

Đóng kịch kể 
chuyện về các 
con vật

HĐH:  đóng kịch " 
chú dê đen  Lớp Lớp 

học    
HĐH
+HĐ

C 

17
4

Biết cách "đọc 
sách" từ trái sang 
phải, từ trên xuống 
dưới, từ đầu sách 
đến cuối sách

 

Làm quen với 
cách đọc và viết 
tiếng Việt:
+ Hướng đọc, 
viết: từ trái sang 
phải, từ dòng 
trên xuống dòng 
dưới, từ trang 
đầu đến trang 
cuối, cách ngắt 
nghỉ sau các dấu 
câu
+ Hướng viết 
của các nét chữ

HĐG :Làm quen 
với cách đọc và 
viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: 
từ trái sang phải, 
từ dòng trên xuống 
dòng dưới, từ trang 
đầu đến trang cuối, 
cách ngắt nghỉ sau 
các dấu câu
+ Hướng viết của 
các nét chữ

 Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

17
7

Có kn nhận dạng 
các chữ trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in 

hoa của các chủ đề 

x

Nhận dạng các 
chữ cái I - T - C 
trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in 
hoa

HĐH: Làm quen 
với chữ cái i,t,c

làm 
que

n 
chữ 

Khối Lớp 
học 1 HĐH+

HĐG HĐG HĐG HĐG

https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
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cái 
i,t,c

18
8

Có khả năng đề 
xuất trò chơi và 

hoạt động thể hiện 
sở thích của bản 

thân

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi.

HĐG: Bé chọn góc 
chơi,phân công 
nhiệm vụ trong 

góc chơi.

HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

18
9

Làm được một số 
việc đơn giản trong 

sinh hoạt hàng 
ngày

Tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi.

HĐG: Bé chọn góc 
chơi,phân công 
nhiệm vụ trong 

góc chơi.

HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KỸ NĂNG XÃ HỘI

19
5

Biết kiềm chế cảm 
xúc tiêu cực khi 
được an ủi, giải 
thích

 Cách kiềm chế 
cảm xúc tiêu cực

HĐG,HĐNT: Trẻ 
đoàn kết,yêu 

thương bạn trong 
nhóm chơi.

món 
quà 
tặng 
bác

Lớp Lớp 
học  HĐG HĐNT HĐG HĐN

T

https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
https://www.youtube.com/watch?v=e2iIG3mZkFw
https://www.youtube.com/watch?v=xKxhD18Bz5c
https://www.youtube.com/watch?v=xKxhD18Bz5c
https://www.youtube.com/watch?v=xKxhD18Bz5c
https://www.youtube.com/watch?v=xKxhD18Bz5c
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20
2

Thực hiện được 
một số quy định ở 
lớp, gia đình và nơi 
công cộng phù hợp 
độ tuổi

 

Thực hiện một 
số quy định ở 
lớp, gia đình và 
nơi công cộng: 
Dọn dẹp và sắp 
xếp đồ dùng, sau 
khi chơi cất đồ 
chơi vào nơi qđ

Hoạt động: Dọn 
dẹp và sắp xếp đồ 
dùng, sau khi chơi 
cất đồ chơi vào nơi 

quy định

 Lớp Lớp 
học  HĐC HĐC HĐG HĐG

20
7

Biết nhận xét và tỏ 
thái độ với hành 
vi" đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu" ; nhận 
ra việc làm của 
mình có ảnh hưởng 
đến người khác

 

Nhận xét và tỏ 
thái độ với hành 
vi  " đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu"

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về hành vi  
" đúng" - " sai", " 
tốt" - " xấu"

 Lớp Lớp 
học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

21
0

Thích chăm sóc 
con vật  Bảo vệ, chăm 

sóc con vật
HĐH:  Con vật bé 
thích  Trườ

ng
Lớp 
học    HĐH  

21
6

Biết thể hiện thái 
độ tán thưởng, tự 
khám phá, bắt 
chước âm thanh, 
dáng điệu và sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên tình 
cảm khi nghe âm 
thanh gợi cảm, các 
bài hát, bản nhạc 
và ngắm nhìn vẻ 

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác 
phẩm nghệ thuật

ĐTT: Trẻ nghe 
một số bài hát về 
chủ đề.

Lớp Lớp 
học ĐTT
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đẹp của các sự vật, 
hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm 
nghệ thuật

21
9

Thích nghe và 
nhận biết các thể 
loại âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc 
cổ điển)

Nghe và nhận 
biết các thể loại 
âm nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca, nhạc 
cổ điển)

HĐC: Nghe hát" 
,Lý kéo trài Lớp Lớp 

học ĐTT

V.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

HĐC:  dạy Vỗ tay 
TTC: chị ong nâu 
và em bé

Lớp Lớp 
học 1   HĐC  

22
1

Biết hát đúng gđ, 
lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử chỉ…

x

Hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, 
tình cảm của bài 
hát qua giọng 
hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử 
chỉ…(theo các 
chủ đề Động Vật

HĐH+HĐC:  Dạy 
hát: Chú ếch con

HĐH+
HĐC

22
2

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 

thái, nhịp điệu bài 

x

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu 
và thể hiện sắc 

HĐH: Vđ múa 
“Chú bộ đội” Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐC
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 sống 
dưới 
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ĐV 
trong 
gia 
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Côn 
trùng

ĐV 
sống 
trong 
rừng

hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ 
tay theo các loại 

tiết tấu, múa)

thái phù hợp với 
các bài hát, bản 
nhạc / Sử dụng 
các dụng cụ gõ 
đệm theo tiết tấu 
phối hợp.

HĐH: Vđ theo lời 
bài hát: “Đố bạn” Lớp Lớp 

học

HĐH
+HĐ

C

HĐG: Làm bưu 
thiếp, quà, con vật 
bằng các nguyên 
liệu (lá cây,lõi 
giấy,hộp nhựa, 

len,vải, bông,…) 

 Lớp Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

22
3

Biết phối hợp và 
lựa chọn các 

nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo 

ra sản phẩm

x

Lựa chọn, phối 
hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong 
thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các 
sản phẩm theo 
chủ đề " Động 
Vật"

Dự án steam: làm 
con bướm HĐH

HĐH+HĐG: Vẽ 
con gà trống Lớp Lớp 

học  HĐG HĐG  HĐH+
HĐG

HĐG HĐG
22
4

Biết phối hợp các 
kĩ năng vẽ để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 

đối

x

Vẽ để tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc hài hòa, 
bố cục cân đối 
(CĐ: Động Vật)

HĐH+HĐG: Vẽ 
quà tặng chú đội Lớp Lớp 

học
HĐH+
HĐG
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22
5

Biết phối hợp các 
kĩ năng cắt, xé 

dán để tạo thành 
bức tranh có màu 

sắc hài hoa, bố 
cục cân đối

x

Cắt, xé dán để 
tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
hài hoa, bố cục 
cân đối (CĐ: 
Động Vật)

HĐH+HĐG:Xé 
dán đàn cá 

https:
//www
.youtu
be.co

m/resu
lts?sea
rch_qu
ery=tie
t+hoc+
xe+dan
+dan+c
a+boi

Lớp Lớp 
học  HĐH+

HĐG   

22
6

Biết phối hợp các 
kĩ năng nặn để tạo 
thành sản phẩm 
có bố cục cân đối

x

Phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo 
thành sản phẩm 
có bố cục cân 
đối theo chủ đề: 
Động Vật

HĐH+HĐG: Nặn 
quà tặng cô giáo, 
Nặn con vật bé 

thích

Lớp Lớp 
học 1 HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

23
4

Có khả năng tìm 
kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp 

để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

x

Tìm kiếm, lựa 
chọn các dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm 
theo ý thích chủ 
đề "Động Vật"

 Làm bưu thiếp, 
hộp quà, con thỏ, 
làm con gà con, 
làm con trâu, làm 
con tôm, làm con 
cá, làm con chó, 
làm con mèo,…

 Lớp Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

 Tổng số 31 31 31 31 31
Lĩnh vực thể chất 11 9 9 8 9
Lĩnh vực nhận thức 3 4 5 7 8

Cộng tổng số nội dung 
hoạt động phân bổ vào 

chủ đề nhánh

Chia theo lĩnh 
vực

Lĩnh vực ngôn ngữ 7 8 9 7 9

https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
https://www.youtube.com/results?search_query=tiet+hoc+xe+dan+dan+ca+boi
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Nội dung chủ 
đề
 

Hoạt động chủ đề
 

TN,  
HL

Phạ
m vi 
thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Mục 
tiêu, 
nội 

dung 
cốt 
lõi

Chào 
mừng 
22/12

ĐV
 sống 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
gia 

đình

Côn 
trùng

ĐV 
sống 
trong 
rừng

Lĩnh vực TC-KNXH 3 3 4 3 1

Lĩnh vực thẩm mỹ 7 7 4 6 4
Tổng số  33 33 32 30 32
Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 2 2 2

    - Thể dục sáng 1 1 1 1 1
 - Hoạt động góc 16 16 17 16 16
Hoạt động học+Hoạt động góc 1 3 2 1 1

Hoạt động góc+Hoạt động chiều 0 0 0 0 0
     - Hoạt động ngoài trời 2 2 2 2 2
Hoạt động học+Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1 1
 - Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 4 4 4
 - Hoạt động chiều  3 3 2 2 3

Chia theo
hoạt động trong 

chế độ sinh 
hoạt

Hoạt động học+Hoạt động chiều 1 1 1 1 2

       - Hoạt động học 5 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1 1 1
Giờ nhận thức 1 1 1 2 2
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1
Giờ TCKNXH 0 0 1 0 0

Chia theo 
lĩnh vực học

Giờ thẩm mỹ 2 2 1 1 1

    II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
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Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Chào mừng ngày 22/12 1 Từ 16/12- 20/12/2024 Ng Thị Thu Huyền

Động vật sống dưới nước 1 Từ 23/12- 27/12/2024 Phạm Thị Ngân

Động vật trong gia đình 1 Từ 30/12- 03/01/2025 Ng Thị Thu Huyền

Côn trùng 1 Từ 06/01- 10/01/2025 Phạm Thị Ngân

Động vật sống trong rừng 1 Từ 13/01-17/01/2025 Ng Thị Thu Huyền

             III. CHUẨN BỊ:

         
Nhánh
HĐ

Nhánh 1
Chào mừng 22/12

Nhánh 2 
“Động vật sống dưới 

nước”

Nhánh 3 
“Động vật sống trong 

gia đình”

Nhánh 4 
“Côn trùng”

Nhánh 5 
“Động vật sống 

trong rừng”

Giáo viên

- Thiết kế kế hoạch 
giáo dục, xây dựng 
môi trường các góc 
theo chủ đề “Chào 
mừng 22/12”, nguyên 
học liệu cho các góc 
chơi
- Làm các loại bảng 
biểu tại các góc chơi, 
đồ chơi góc bán hàng, 

- Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu,lựa chọn nội 
dung thích hợp với độ 
tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng 
kế hoạch tuần, tạo cơ hội 
cho trẻ được tham gia 
vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ 
đề.

- Thiết kế kế hoạch giáo 
dục, xây dựng môi trường 
các góc theo chủ đề “Động 
vật sống trong gia đình”, 
nguyên học liệu cho các góc 
chơi
- Làm các loại bảng biểu tại 
các góc chơi,đồ chơi góc bán 
hàng,góc bé làm nội trợ, các 
mảng gợi ý nội dung chơi 
các góc.

- Thảo luận xây dựng kế 
hoạch chủ đề nhánh 4.
- Chuẩn bị tranh, ảnh: 
Một số tranh ảnh nội 
dung về chủ đề “Côn 
trùng”, các hoạt động để 
cơ thể khỏe mạnh: Tập 
thể dục, ăn hết suất…
- Bảng tuyên truyền mục 
tiêu nhánh, vận động, 

Giáo viên nghiên cứu kĩ 
mục tiêu,lựa chọn nội 
dung thích hợp với độ 
tuổi, kinh nghiệm của trẻ, 
trên cơ sở đó xây dựng 
kế hoạch tuần, tạo cơ hội 
cho trẻ được tham gia 
vào các hoạt động đa 
dạng để khám phá chủ 
đề.
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Nhánh
HĐ

Nhánh 1
Chào mừng 22/12

Nhánh 2 
“Động vật sống dưới 

nước”

Nhánh 3 
“Động vật sống trong 

gia đình”

Nhánh 4 
“Côn trùng”

Nhánh 5 
“Động vật sống 

trong rừng”

các mảng gợi ý nội 
dung chơi các góc.
- Bảng tuyên truyền 
chủ đề mới cho phụ 
huynh
- Chuẩn bị phòng học 
sạch sẽ, gọn gàng, 
thoáng mát.
- Tranh ảnh về chú bộ 
đội
- Thiết kế thư ngỏ, 
thông báo phụ huynh 
triển khai chủ đề mới, 
vận động phụ huynh 
đóng góp nguyên học 
liệu
- Chuẩn bị bảng biểu. 
Đồ dùng đồ chơi thực 
hiện chủ đề, dự giờ 
các hoạt động tư vấn 
chuyên môn cho giáo 
viên cùng lớp

- Cần định hướng các 
mảng hoạt động để sắp 
xếp góc chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy 
vẽ, giấy báo…để trẻ vẽ 
nặn, gấp, xé dán…
- Tranh ảnh về các con 
vật sống dưới nước, các 
hiện tượng sự việc liên 
quan đến chủ đề.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu chuyện 
… liên quan đến chủ đề.
- Phối hợp với phụ huynh 
sưu tầm đã qua sử dụng : 
lịch, báo cũ, vỏ sửa chua, 
lá cây, cành cây khô..

- Bảng tuyên truyền chủ đề 
mới cho phụ huynh
- Chuẩn bị phòng học sạch 
sẽ, gọn gàng, thoáng mát.
- Tranh ảnh, đồ dùng phục 
vụ chủ đề 
- Chuẩn bị bảng biểu, và đồ 
dùng để chơi.

phối hợp phụ huynh sưu 
tầm đồ dùng đã qua sử 
dụng: …để làm con 
bướm, phụ huynh ủng hộ 
nguyên học liệu.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu chuyện 
… liên quan đến chủ đề 
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu, nội dung chơi cho 
chủ đề 
- Thiết kế thư ngỏ, thông 
báo phụ huynh dự án 
triển khai trong tuần,vận 
động phụ huynh đóng 
góp nguyên học liệu
- Chuẩn bị bảng biểu. Đồ 
dùng đồ chơi thực hiện 
dự án.
- Đồ dùng khám phá 
khoa học: Khám phá con 
bướm
- Nguyên vật liệu: Bóng 
nhựa, sợi len, dây nilong, 
vải…

- Cần định hướng các 
mảng hoạt động để sắp 
xếp góc chơi hợp lý.
-  Bút màu, đất nặn, giấy 
vẽ, giấy báo…để trẻ vẽ 
nặn, gấp, xé dán…
- Tranh ảnh các con vật 
trong sống trong rừng, 
các hiện tượng sự việc 
liên quan đến chủ đề.
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu chuyện 
… liên quan đến chủ đề.
- Phối hợp với phụ huynh 
sưu tầm đã qua sử dụng : 
lịch, báo cũ, vỏ sửa chua, 
lá cây, cành cây khô..
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Nhánh
HĐ

Nhánh 1
Chào mừng 22/12

Nhánh 2 
“Động vật sống dưới 

nước”

Nhánh 3 
“Động vật sống trong 

gia đình”

Nhánh 4 
“Côn trùng”

Nhánh 5 
“Động vật sống 

trong rừng”

- Các dụng cụ: Kéo, 
thước, băng dính, bấm 
ghim

Nhà 
trường

Duyệt kế hoạch, 
hướng dẫn góp ý giáo 
viên tạo môi trường 
cho trẻ hoạt động.
- Khuyến khích giáo 
viên sáng tạo ứng 
dụng phương pháp 
dạy học tiên tiến để tổ 
chức hoạt động cho 
trẻ. Kiểm tra tư vấn 
các hoạt động góp ý 
cho giáo viên cung rút 
kinh nghiệm 

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Chuẩn bị đầy đủ các 
điều kiện về cơ sở vật 
chất

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động.
- Bổ sung nguyên học liêu 
để giáo viên tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Bổ sung nguyên học 
liêu để giáo viên tạo môi 
trường theo chủ đề.

- Góp ý kế hoạch thực 
hiện dự án STEAM của 
giáo viên.

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn góp ý giáo viên tạo 
môi trường cho trẻ hoạt 
động.
- Bổ sung nguyên học 
liêu để giáo viên tạo môi 
trường theo chủ đề

Phụ huynh - Tạo tâm thế thoải 
mái cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ 
về các hoạt động của 
trẻ ở trường, các chủ 
đề của lớp giáo viên 
đã thông báo.

- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề con chuẩn bị học.
- Phụ huynh ủng hộ đồ 
dùng đã qua sử dụng: 
lịch cũ, sách, báo cũ,vỏ 
hộp giấy, ống mút…

- Trò chuyện với trẻ về các 
hoạt động của trẻ ở trường, 
các chủ đề của lớp giáo viên 
đã thông báo.
- Chuẩn bị đồ dùng, nguyên 
học liệu cho trẻ cùng giáo 
viên.

- Chia sẻ thông tin tình 
hình sức khỏe, tâm lý của 
trẻ tới giáo viên.
- Cho trẻ đi học sớm, 
chuyên cần để tạo tâm 
thế thoải mái, thích đi 
học.

- Trò chuyện với trẻ về 
chủ đề con chuẩn bị học.
- Phụ huynh ủng hộ đồ 
dùng đã qua sử dụng: 
lịch cũ, sách, báo cũ,vỏ 
hộp giấy, ống mút
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Nhánh
HĐ

Nhánh 1
Chào mừng 22/12

Nhánh 2 
“Động vật sống dưới 

nước”

Nhánh 3 
“Động vật sống trong 

gia đình”

Nhánh 4 
“Côn trùng”

Nhánh 5 
“Động vật sống 

trong rừng”

- Chuẩn bị đồ dùng, 
nguyên học liệu cho 
trẻ cùng giáo viên.
- Có thể tham gia hoạt 
động cùng trẻ: đóng 
góp các nguyên học 
liệu , các loại vải thừa 
vụn..

- Ủng hộ các nguyên liệu: 
Giấy 1 mặt, vỏ hộp, bìa, lịch 
cũ .
- Giúp con tìm hiểu về chủ 
đề.

- Giúp con tìm hiểu về 
chủ đề. 
- Phụ huynh ủng hộ đồ 
dùng đã qua sử dụng: 
Bóng nhựa, sợi len, dây 
nilong, vải…
- PH biết các con đang 
thực hiện dự án gì.

Trẻ - Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn 
thành góc chơi
- Chuẩn bị 1 số 
nguyên học liệu, đồ 
dùng đồ chơi cho các 
tiết học
- Sưu tầm nguyên học 
liệu theo yêu cầu của 
cô

- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, 
thoải mái khi đến trường 
tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi 
trường cho chủ đề
- Trẻ cùng cô vệ sinh lớp 
học
- Chủ động phối hợp với 
các bạn trong nhóm để 
thực hiện nhiệm vụ được 
giao

-Cùng cô làm đồ dùng đồ 
chơi các góc
- Chuẩn bị 1 số nguyên học 
liệu, đồ dùng đồ chơi cho 
các tiết học.
- - Trang trí môi trường lớp 
cùng cô.

- Tham gia sưu tầm các 
nguyên học liệu cùng cô 
và bố mẹ
- Tham gia các hoạt động 
cùng cô và các bạn
- Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ chơi 
cho các tiết học, cho dự 
án lớp đang thực hiện.
- Biết lớp đang thực hiện 
dự án: Làm con bướm

- Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ chơi 
cho các tiết học
- Sưu tầm nguyên học 
liệu theo yêu cầu của
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 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe khi giao mùa, thay đồi tâm lý khi cần thiết
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Chào mừng ngày 22/12”
- Trò chuyện về đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con 
vật
 - Trò chuyện với trẻ về hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
- Nghe hát một số bài hát về chủ đề : Chú bộ đội, Chú ếch con, cá vàng bơi, gà trống , mèo con, 
cún con..

2 Thể dục sáng

+ Khởi động: Thổi nơ bay
+ Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Tay: 2 tay thay nhau quay dọc thân
- Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, chân giơ lên cao, hạ xuống
- Chân: hai tay chống hông đưa ra trước lên cao
- Bật: Nhảy chân sáo 
+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập theo nhạc

Nhánh 1
Từ 
16/12- 
20/12

PTTC
Chạy chậm 
100-120m

PTNT
Chú bộ đội của 

em

PTTM
VĐ múa: Chú bộ 

đội

PTNN
Thơ: Chú bộ đội 
hành quân trong 

mưa

PTTM
Vẽ quà tặng chú bộ 

đội3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 2 PTTC PTNT PTTM PTNN PTTM
Xe dán đàn cá bơi
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Từ 
23/12- 
27/12

Chuyền bắt 
bóng qua đầu 

qua chân

Tìm hiểu con vật 
sống dưới nước

Dạy hát: Chú ếch 
con

Làm quen chữ cái 
i,t,c

Nhánh 3
Từ 30/12 

đến  
03/01

PTTC
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 

ghế dài 

PTTC-KNXH
Con vật bé yêu

PTNT
Số 8(T1)

PTNN
Truyện: gà trống 

kiêu căng

PTTM
Dạy vẽ: vẽ con gà 

trống

Nhánh 4
Từ 6/1  

đến  
10/1/202

5

PTTC
Chuyền bóng 
bên phải bên 

trái.chạy chậm 
100-120m 

PTNT
Tìm hiểu các 

nguyên học liệu 
để làm ra con 

bướm

PTNN
Thơ: Ong và 

Bướm

PTNT
Số 8(T2)

PTTM
Dự án: Làm con 
bướm bằng các 
nguyên học liệu

Nhánh 5
Từ 13/1  

đến  
17/1/202

5

PTTC
Đi trên dây

PTNT
Một số con vật 
sống trong rừng 

PTTM
Dạy vận động 

theo lời hát : Đố 
bạn 

PTNT
Số 8(T3)

PTNN
Đóng kịch: chú dê 

đen

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1
Từ 
16/12- 
20/12

- Quan sát khu 
thiên nhiên lớp
- TCVĐ:Đứng 
1 chân nhảy lò 
cò
- Chơi tự do 
khu vực phòng 

- Quan sát Trang 
tường
- TCVĐ: Đá bóng 
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau 

- Quan sát cây su 
su
-TCVĐ: Chạy 
chậm 100-120m
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát Vườn 
cây rau cải 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do khu 
vận động

-  Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng “
- Chơi tự do ở sân 
trường (khu sân 
cửa 2 lớp3T
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

thể chất (góc 
sách)

Nhánh 2
Từ 
23/12- 
27/12

-  Quan sát 
vườn rau mồng 
tơi
- TCVĐ: "Nhảy 
bao bố"
- Chơi tự do 
khu vực phòng 
thể chất (góc 
sách)

- Quan sát thời 
tiết.
- TCVĐ: Chuyền 
bắt bóng qua đầu, 
qua chân
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau 

- Quan sát hoa lan 
- TCVĐ: Đá bóng 
lăn
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát góc 
thiên nhiên 3C2
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do khu 
vận động

- Quan sát: Cây 
nắp ấm 
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở sân 
trường (khu sân 
cửa 2 lớp3T

Nhánh 3
Từ 30/12 

đến  
03/01

- Quan sát cây 
kim tiền
- TCVĐ: Kéo 
co 
- Chơi tự do 
khu vực phòng 
thể chất (góc 
sách)

- Quan sát cây 
mẫu tử
- TCVĐ: Tung 
bóng lên cao và 
bắt bóng
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát thời 
tiết.
- TCVĐ: Bật tách 
khép chân liên tục
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát vườn 
cổ tích
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do khu 
vận động

- Lao động tập thể: 
Tổng vệ sinh cùng 
cô khu vực đồ chơi 
ngoài trời (theo 
lịch phân công của 
nhà trường)
- Chơi tự do ở sân 
trường (khu sân 
cửa 2 lớp3T

Nhánh 4
Từ 13/1  

đến  
17/1/202

5

- Quan sát khu 
thiên nhiên lớp
- TCVĐ:Si la 
khoai
- Chơi tự do 
khu vực phòng 

- Quan sát tranh 
con vật
- TCVĐ: Đá bóng 
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau 

- Quan sát cây 
bỏng
-TCVĐ: Chuyền 
bóng qua phải, 
qua trái

- Quan sát Vườn 
cây 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do khu 
vận động

-  Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng “
- Chơi tự do ở sân 
trường (khu sân 
cửa 2 lớp3T
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

thể chất (góc 
sách)

- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

Nhánh 5
Từ 13/1  

đến  
17/1/202

5

-  Quan sát cây 
bòng
- TCVĐ: "Nhảy 
bao bố"
- Chơi tự do 
khu vực phòng 
thể chất (góc 
sách)

- Quan sát thời 
tiết.
- TCVĐ: Đi trên 
dây dài 2-4 m
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát hoa 
mười giờ
- TCVĐ: Đá bóng 
lăn
- Chơi tự do khu 
thí nghiệm vườn 
rau

- Quan sát cây 
muống dừa
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do khu 
vận động

- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Bật thay 
đổi hướng theo 
hình bàn chân”
- Chơi tự do ở sân 
trường (khu sân 
cửa 2 lớp3T

5 Vệ sinh, ăn, ngủ
- Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm 
- Trò chuyện với trẻ về ý thức vệ sinh cá nhân.
- Trò chuyện với trẻ về phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 1
Nhánh 1
Từ 
16/12- 
20/12

-Trò chuyện với 
trẻ về ngày 
22/12
- Trò chơi: Ai 
nhanh nhất

- Cho trẻ chơi góc 
xây dựng
-Rèn trẻ cách sắp 
xếp đồ chơi gọn 
gàng..

- Ôn thơ: Chú bộ 
đội hành quân 
trong mưa
-Rèn trẻ chơi góc 
học tập

- Ôn VĐ” Chú bộ 
đội
- Trò chơi: Cua 
cắp

- Liên hoan văn 
nghệ
-Nêu gương bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 2
Từ 
23/12- 
27/12

-Trò chuyện với 
trẻ về những 
con vật sống 
dưới nước.
- Hát: Cá vàng 
bơi
- Trò chơi : Viết 
chứ cái bằng cơ 
thể

- Trò chuyện hói 
quen và nhu cầu 
của một số con 
vật
- Ôn lại với trẻ về 
các bước rửa tay 

- Ôn bài hát: Chú 
ếch con
- Giáo dục trẻ che 
miệng khi hắt hơi 
ho

- Trò chuyện với 
trẻ về các bước 
rửa mặt
- Trò chơi: Ai 
khéo nhất

- Liên hoan văn 
nghệ
- Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 3
Từ 30/12 

đến  
03/01

-Trò chuyện với 
trẻ về một số 
con vật trong 
gia đình.
- Nghe hát : gà 
trống , mèo con 
và cún con
- Cùng cô làm 
đồ dùng đồ chơi

- Giáo dục trẻ biết 
chăm sóc, yêu 
thương các con 
vật trong gia 
đình.
- Vè về loài vật

- Trò chuyện về 
nhu cầu thói quen 
của một số con 
vật trong gia đình 
-TC: Bắt chước 
tạo dáng

- Kể lại câu 
chuyện : Gà trống 
kiêu căng

- Cho trẻ nhận xét 
các sản phẩm tạo 
hình
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho chủ đề sau 

Nhánh 4
Từ 13/1  

đến  
17/1/202

5

Khám phá 
nguyên liệu làm 
con bướm

Xem lại video về 
một số loại con 
bướm làm từ 
nguyên vật liệu

Thí nghiệm với 
các loại nguyên 
liệu để làm con 
bướm

- Chuẩn bị đồ 
dùng, nguyên liệu 
để làm con bướm

Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá 
đóng dự án.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 5
Từ 13/1  

đến  
17/1/202

5

-Trò chuyện các 
con vật sống 
trong rừng 
-Đóng kịch: 
Chú dê đen

- Đọc diễn cảm 
bài thơ ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, hò vè về con 
vật : Mèo đi câu 
cá, vè loài vật.. 
- Cùng cô làm đồ 
dùng đồ chơi 

-Kể chuyện: Khỉ 
con và cá sấu

-Đồng dao: Con 
chuồn chuồn
- Truyện:  nàng 
tiên ốc. 

- Vận động theo lời 
bài hát : Đố bạn.
- Nêu gương bé 
ngoan
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho chủ đề sau

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

1. Góc 
phân 
vai

* Nấu 
ăn

Bếp ăn 
nhà bé

-Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, 
có kĩ năng chế biến, 
nấu một số  món ăn 
đơn giản từ các loại 
thực phẩm trẻ mua 
được. Đặt tên cho các 
món ăn.
- Biết bày và giới 
thiệu các món ăn, 
trang trí bàn ăn, giao 
tiếp.

- Thực hiện công 
việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực 
phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày các món ăn ra 
bàn.

- Tạp dề, mũ,  Menu 
các món ăn. Bộ nấu 
ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 
đũa, dao, thớt, máy 
xay sinh tố, ống để 
giấy, đũa, thìa, lọ 
xúp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn                                                                         
trải bàn. Thực phẩm:  
tôm, cua, cá, trứng, 
giò, chả nem, thịt, 
rau, quả...

x x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Thực hành một số 
kỹ năng về bảo quản 
thực phẩm: đóng gói, 
bọc màng bảo quản 
thực phẩm

- Đồ dùng đóng gói, 
bảo quản thức ăn như 
túi giấy, nilong, màng 
bọc thực phẩm..

x x x x x

- Làm món nem cuốn - Đồ dùng để trẻ làm 
món nem cuốn

x

- Rán trứng  -Đồ dùng để rán trứng. x x

- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết 
tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi 
chơi.

- Rán cá - Đồ dùng để trẻ làm 
món cá rán. 

x x

* Bác 
sĩ

Bác sĩ 
tí hon

- Biết thực hiện một 
số công việc, thao tác 
của bác sĩ, y tá về 
chăm sóc, chữa bệnh 
cho các con vật, bệnh 
nhân
-Biết cách giao tiếp 
giữa bác sĩ, y tá với 
bệnh nhân.
- Biết lắng nghe ý 
kiến, nói nhẹ nhàng 
để dặn dò, lịch sự với 
mọi người

- Thực hiện công 
việc: 
+ Mặc trang phục.
+Sắp xếp các đồ 
dùng, dụng cụ.
+ Thực hiện các 
thao tác khám, chữa 
bệnh cho con vật.
+ Phát thuốc, hướng 
dẫn cách sử dụng 
thuốc cho người 
nuôi con vật
 + Dặn dò người 
nuôi con vật vệ 

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc. 
- Mô hình khám cho 
con vật.
- Bảng lời khuyên 
của bác sĩ.

x x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

sinh sạch sẽ cho 
con vật.

Nhánh 1:
Cửa hàng bán trang 
phục, mũ, quân 
trang,… của chú bộ 
đội

x

Nhánh 2
- Bảng giá, tiền.
- Các loại ĐV dưới 
nước: tôm, cua cá, 
mực..
- Các loại thực phẩm 
phục vụ cho nhu cầu 
của mọi người.

x

Nhánh 3
- Bảng giá, tiền.
- Các loại ĐV trong 
gia đình: gà, lợn. chó 
,mèo, vit, ngan… 
- Các loại thực phẩm 
phục vụ cho nhu cầu 
của mọi người.

x

*  Bán 
hàng

Siêu 
thị 5A3

- Biết chào mời, cảm 
ơn khách hàng. Biết 
lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều 
chỉnh cân theo số 
lượng khách yêu cầu, 
biết nói giá tiền các 
mặt hàng.
- Biết điều chỉnh 
giọng nói cho phù 
hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp với 
khách hàng.

- Thực hiện các thao 
tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng 
cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách 
hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng 
cho khách.

Nhánh 4
- Bảng giá, tiền.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Các loại côn trùng
- Các loại thực phẩm 
phục vụ cho nhu cầu 
của mọi người.
Nhánh 5
- Bảng giá, tiền, cân.
- Mô hình các con 
vật sống trong rừng. 
- Các loại thực phẩm 
phục vụ cho nhu cầu 
của mọi người.

x

Xây 
dựng

Xây 
doanh 
trại 
quân 
đội

Mô hình doanh trại 
quân đội

x

-Xây 
ao cá

- Mô hình ao cá, cây 
xanh, các con vật 
dưới nước : Tôm cua 
, cá. 

x

Xây 
trang 
trai 
chăn 
nuôi

- Mô hình trang trại 
chăn nuôi, các con 
vật : Gà, bò, lợn, vịt..

x

Xây 
vườn 

- Trẻ biết dùng vật 
liệu thay thế để xây 
dựng lên các mô 
hình vườn bách thú, 
vườn sinh thái, vườn 
hoa, trang trại chăn 
nuôi, ao cá
- Trẻ biết tự nhận vai 
chơi, giao tiếp với 
nhau trong nhóm 
chơi, phối hợp cùng 
nhau để tạo nên công 
trình phù hợp với nội 
dung chủ đề
- Hứng thú tham gia 
trò chơi, chơi đoàn 

- Thực hiện công 
việc:  Mua hoa, cây 
xanh
+ Sắp xếp tường 
bao, hàng rào.
+ Phân chia các 
khu vực trong vườn 
bách thú, trang trại, 
..
+ Xếp người đi lại 
thăm quan trong 
vườn bách thú, 
trong khu sinh 
thái…

Các loại cây xanh, 
mô hình vườn sinh 

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

sinh 
thái

thái, các loại côn 
trùng..

Xây 
vườn 
bách 
thú

kết cùng nhau tạo 
lên công trình bố cục 
đẹp, hợp lý. + Đồ chơi lắp ghép, 

các nguyên vật liệu: 
gạch, khối xốp, sỏi, 
cây hoa, cây xanh có 
gắn ráp, hoa gài,mô 
hình các con vật : Hổ 
, báo, huơu, voi…

x

Góc 
nghệ 
thuật

* Tạo 
hình. Trẻ cắt, xé theo đường 

viền thẳng và cong của 
các hình đơn giản
-  Trẻ biết nhận xét sản 
phẩm tạo hình về màu 
sắc, hình dáng / đường 
nét và bố cục.
- Sử dụng một số thiết 
bị văn phòng phẩm: 
băng keo 1 mặt, ghim 
vòng, gim bấm, dập 
lỗ,…
- Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 

Nhánh 5:
- Vẽ tranh to về các 
con vật sống trong 
rừng theo trí tưởng 
tượng của trẻ.
- Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một số con 
vật sống trong rừng
 - Cắt, xé dán một 
số con vật sống 
trong rừng.
- Xếp dán một số
con vật sống trong 
rừng từ lá khô, giấy 
màu, hình hình học.
- Nặn một số các 
con vật sống trong 
rừng. 

- Tranh rỗng, sáp 
màu, màu nước, 
giấy, kéo, keo,…
- Nguyên học liệu: 
Giấy màu, vải vụn, 
lá cây, chai nhựa, 
hộp giấy, vỏ sữa 
chua,…
- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh mẫu.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

hòa, bố cục cân đối: 
Vẽ nét cong tròn, nét 
thẳng, nét xiên, nét 
ngang, nét cong nhọn,
đường dích dắc
- Vẽ bút sáp, vẽ màu 
nước
- Trẻ biết lựa chọn, 
phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên nhiên, 
phế liệu gần gũi xung 
quanh để tạo ra các sản 
phẩm chủ đề 

- Làm một số các 
con vật sống trong 
rừng từ các nguyên 
vật liệu.
Nhánh 2:
- Vẽ tranh to về các 
con vật sống dưới 
nước theo trí tưởng 
tượng của trẻ.
-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một số con 
vật sống dưới nước
- Cắt, xé dán một 
số con vật sống 
dưới nước
- Xếp dán một số
con vật sống dưới 
nước từ lá khô, giấy 
màu, hình hình học.
- Nặn một số các 
con vật sống dưới 
nước
- Làm một số các 
con vật sống dưới 
nước từ các nguyên 
vật liệu.
- Gấp con cá

- Tranh rỗng, sáp 
màu, màu nước, 
giấy, kéo, keo,…
- Lá khô, 
- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh mẫu.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

.Nhánh 4:
Thực hiện công việc:
- Vẽ bản thiết kế mẫu 
con bướm
- Vẽ quy trình làm 
con bướm
- Làm con bướm 
theo ý thích

- Giấy A4, màu vẽ, 
bút vẽ
- Ống hút, lá khô, túi 
bóng, kéo, băng 
dính,…

x

Nhánh 3:
- Vẽ tranh to về các 
con con vật sống 
trong gia đình theo 
trí tưởng tượng của 
trẻ.
-  Vẽ, tô màu nước, 
màu sáp một số con 
vật sống trong gia 
đình.
 - Cắt, xé dán một 
số con vật sống 
trong gia đình.
- Xếp dán một số 
con vật sống trong 
gia đình từ lá khô, 

- Tranh rỗng, sáp 
màu, màu nước, 
giấy, kéo, keo,…
- Lá khô, đất nặn,..
- Tranh cung cấp 
kiến thức, tranh mẫu.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

giấy màu, hình hình 
học.
- Nặn một số con 
vật sống trong gia 
đình: gà, mèo, 
lợn,…
- Làm một số con 
vât sống trong gia 
đình từ các nguyên 
vật liệu.
- Gấp con chó, con 
mèo,…

Nhánh 1
- Làm mảng tranh 
về chủ đề “22/12”
- In tranh theo chủ 
đề, cắt, vẽ, xé dán, 
xếp dán, trang trí 
đồ dùng dụng cụ, 
của chú bộ đội
- Làm tranh tường 
về chủ đề nghề 
nghiệp  bằng các 
nguyên vật liệu

- Tranh mẫu, sáp màu, 
màu nước, giấy vẽ, đất 
nặn, kéo, keo,…
- Một số nguyên học 
liệu: Hộp giấy, ống 
hút, vỏ sữa chua, lõi 
giấy, vải vụn, lá khô, 
giấy màu,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Làm đồ dùng đồ 
chơi: làm thiệp, 
hoa, đồ dùng, dép, 
mũ, kính, …
- Gấp quần, áo,…

- Mẫu nặn, mẫu làm 
đồ chơi,…

* Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát, múa, 
vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu của 
bài hát.
- Biết sử dụng một 
số dụng cụ âm nhạc 
khi vỗ đệm, múa,… 
theo bài hát.

- Hát, múa, vận 
động theo các bài 
hát về chủ đề.
- Nghe nhạc, nghe 
các bài hát.
+ Bài hát: Cháu 
thương chú bộ đội, 
chú bộ đội
+ Bài hát: Chú ếch 
con
+ Bài hát: Đố bạn
+ Bài hát: Con 
chuồn chồn
+ Bài hát: Chị ong 
Nâu và em bé
….

- Nhạc một số bài 
hát về chủ đề.
- Một số dụng cụ âm 
nhạc.

x x x x x

Góc 
học 
tập

* Chữ 
cái

- Bước đầu trẻ biết 
sử dụng các kiến 
thức đã học để chơi 
theo nội dung chơi 
trong góc.

- Bé tập ghép từ
- Nối chữ cái i-t-c 
trong từ
- Xếp chữ cái i-t-c 
bằng chấm tròn
- Nối chữ còn thiếu

- Tranh lô tô về chủ 
đề, thẻ số, chữ cái, 
hình ảnh về các loại 
con vật sống trong 
rừng, dưới nước, côn 

x x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Ghép nét chữ
- Gạch chân chữ cái 
i-t-c.
- Chữ cái ngộ 
nghĩnh
- Ong tìm chữ

* Toán - Gài đúng số lượng 
trong phạm vi 8
- Thêm, bớt số 
lượng trong phạm 
vi 8
- Chia tách số 
lượng trong phạm 
vi 8.
- Sắp xếp theo quy 
tắc.

x x x x x

- Một số ĐV trong 
rừng
- Phân loại ĐV hiền 
lành, hung dữ

x* 
Khám 
phá

- Nhận biết và tạo 
được nhóm có số 
lượng từ 1 đến 8.
- Nhận biết và phân 
biệt đúng chữ cái 
trong từ.
- Trẻ nhận biết công 
dụng của một số đồ 
dùng đồ chơi và 
phân loại chúng theo 
yêu cầu
- Trẻ tích cực tham 
gia các hoạt động.

- Các con vật sống 
dưới nước
- Phân loại cá có 
vẩy, không có vẩy
- Phân loại cá theo 
hình dạng.

trùng, gia đình, chào 
mừng 22/12
- Một số đồ dùng 
phục vụ các bảng 
chơi.

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Quá trình phát 
triển của con cá.
- Một số loại côn 
trùng
- Phân loại có cánh, 
không cánh
- Phân loại côn 
trùng có lợi, có hại
- Quá trình phát 
triển của con bướm.

x

- Các con vật trong 
gia đình
- Phân loại ĐV 2 
chân đẻ trứng, 4 
chân đẻ con.
- Quá trình phát 
triển của con gà

x

- Công việc hàng 
ngày của chú bộ 
đội
- Hoạt động ngày 
22/12

x

Góc 
sách 
truyện

- Trẻ biết cách lật, 
mở sách, nhìn tranh, 
đọc theo tranh.

- Xem  sách truyện 
có nội dung về chủ 
đề.

- Các loại sách 
truyện có nội dung 
về chủ đề.
- Album về chủ đề.

x x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Sắp xếp sách 
chuyện đúng nơi quy 
định.
- Trẻ tích cực, hứng 
thú tham gia cùng cô 
kể chuyện, biết hợp 
tác, chia sẻ cùng bạn 
bè trong lớp

- Tập kể chuyện 
theo tranh, kể 
chuyện cùng cô 
những câu chuyện 
đơn giản.
- Xem album về 
chủ đề
- Kể lại các câu 
chuyện qua hình 
ảnh khi xem sách.

Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham 
gia cùng cô và các 
bạn chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết 
đơn giản về mối 
quan hệ giữa cây và 
nước.
- Biết gieo hạt và 
theo dõi sự phát triển 
của cây.

- Chăm sóc cây 
cảnh: tưới nước, 
nhổ cỏ, lau lá cây, 
tỉa lá úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu 
về mối quan hệ 
giữa cây cối và 
nước.
- Gieo hạt, theo dõi 
sự PT của cây.

- Cây góc thiên 
nhiên
- Dụng cụ chăm sóc 
cây: bình tưới nước, 
khăn lau…
- Chậu để gieo hạt, 
đất, hạt giống, bảng 
theo dõi sự phát triển 
của cây,…

x x x x x

Góc 
vận 
động

- Trẻ có những kỹ 
năng cần thiết, đúng 
để tham gia vào các 
trò chơi vận động 
tinh, thô.

- Chơi các TCVĐ:
+ Bật liên tục qua 
các ô.
+ Đi theo bước 
chân.
+ Chuyền, bắt bóng 
qua chân, qua đầu.

- Sơ đồ các trò chơi 
được dán bằng đề 
can.
- Bảng chơi ô ăn 
quan, sỏi.
- Đồ dùng để đan 
tết,…

x x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
Nhánh 1

Chào 
mừng 
22/12

Nhánh 2
ĐV dưới 

nước

Nhánh 3
ĐV trong 
gia đình

Nhánh 4
Côn 
trùng

Nhánh 5
ĐV trong 

rừng

- Trẻ tích cực, hứng 
thú khi tham gia vào 
các trò chơi.

+ Trườn kết hợp 
qua ghế dài
+ Chuyền bóng bên 
trái, bên phải
+ Ném bolling.
+ Đi cà kheo,...
- Chơi TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan
+ Đan tết,..

Dự kiến các phương án, tình huống cá thể hoá và hướng giải quyết
- Đối với cháu có những biểu hiện khó khăn về nhận thức, hạn chế giao tiếp khi nghe cô giáo nói trẻ không tập chung, hay đập phá đồ 
chơi, thao tác vai chơi còn hạn chế, những cháu không thích chơi cùng bạn (có thể do cháu mới đi học, hay do sức khoẻ).
- Đối với những cháu số tháng hơn non so với các bạn, các lĩnh vực phát triển như vận động tinh còn hạn chế
+  Giáo viên lưu ý hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, chú ý quan sát trẻ nhiều hơn
+ Trong khi trẻ chơi giáo viên quan sát, động viên, giúp đỡ có thể chơi cùng trẻ để can thiệp kịp thời.
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